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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (suy yếu từ cơn bão số 15-Kaitak):
Sáng sớm 22/12, sau khi đi vào khu vực phía Nam Côn Đảo, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 04 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 6,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độKinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,0 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của Ma-lay-si-a. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 4,0 đến 7,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 104,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Tin bão gần biển Đông (Cơn bão Tembin)
Hồi 04 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 410km về phía Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h) và có khả năng mạnh thêm; đến 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm.
3. Tin gió mạnh trên biển:

Ngày 22/12, không khí lạnh vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Biển Đông. Dự báo, ngày và đêm 22/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 20/12 đến 19h00 ngày 21/12, các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm mưa lớn gồm Song Tử Tây (Khánh Hòa): 56mm; Trường Sa (Khánh Hòa): 63mm; Huyền Trân (Bà Rịa – Vũng Tàu): 52mm.

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 21/12 đến 07h00 ngày 22/12, các tỉnh trên cả nước hầu như không mưa, một số trạm có mưa lớn hơn gồm Lý Sơn (Quảng Ngãi): 36mm; Trường Sa (Khánh Hòa): 39mm; Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu): 33mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 18/12 đến 19h00 ngày 21/12, các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có mưa lớn hơn gồm Song Tử Tây (Khánh Hòa): 126mm; Trường Sa (Khánh Hòa): 200mm; Huyền Trân (Bà Rịa – Vũng Tàu): 91mm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 22/12, trong số 145 hồ cập nhật thông tin, có 06 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 20-100 m3/s, riêng hồ Đrây Hlinh 1 (Đăk Lăk) xả 231 m3/s, hồ Chi Khê (Nghệ An) xả 148m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 21/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch xả 80m3/s);

- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh: 35m3/s, hồ Vĩnh Trinh: 5m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong: 35m3/s; Bình Định: hồ Định Bình: 30m3/s, hồ Núi Một: 10m3/s);

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã có công văn số 593/TWPCTT-VP ngày 21/12/2017gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với bão Tembin.
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết, để chủ động các biện pháp ứng phó.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên chủ động liên lạc tới Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; đặc biệt những tỉnh có tàu thuyền bị sự cố để tổng hợp, chỉ đạo ứng phó.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỂN

1. Về công tác kiểm đếm tàu thuyền: Theo báo cáo nhanh số 486/BC-CQTT ngày 22/12/2017 của cơ quan thường trực BCH PCTT TKCN Bộ Tư lệnh Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 69.299 phương tiện/345.555 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão số 15 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

Hoạt động ở khu vực từ 5 đến 100N, phía Đông 1050E: 2.032 tàu/17.454 người.

Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 67.267 tàu/328.101 người.

2. Về sự cố tàu thuyền trên biển: Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố; Văn phòng Ủy ban Quốc gia úng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản tính đến 20h ngày 22/12/2017 có 18 sự cố tàu thuyền trên biển, tăng 04 vụ so với báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 20/12, trong đó có 02 tàu có vị trí gặp sự cố từ vĩ tuyến 5 đến 100N (Chi tiết phụ lục kèm theo).
4. Thiệt hại về người: Trong ngày không nhận được thêm thông tin thiệt hại về người.
VI. TÌNH HÌNH KHÁC

Theo báo cáo số 315/BC-PCTT ngày 21/12 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, do gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 20 căn nhà sập đổ (Tp.Phan Thiết: 18 căn nhà xây cấp 4; Tuy Phong: 01 căn/nhà tạm; Tx.La Gi: 01 căn/nhà gỗ); Nhà phải di dời khẩn cấp: 76 căn (Tuy Phong: 25 căn, Phan Thiết: 51 căn).
- Về sạt lở bờ biển: 1.542m bờ biển bị sạt lở (Phú Quý: 42m; Tuy Phong: 400m; Tp. Phan Thiết: 1.100m).
- Về kè biển bị hư hỏng: 1.200m (Thành phố Phan Thiết: 40m và 76m có nguy cơ gãy đổ cao thuộc phần đỉnh kè Đồi Dương - Thương Chánh; Khu phố 01, phường Hàm Tiến: 1.000m các đoạn kè tạm do người dân, các chủ khách sạn tự xây dựng; Phước Lộc, Tx. La Gi: 100m kè tạm)
- Về tàu thuyền: 02 chiếc tàu cá bị chìm (01 chiếc đã kéo vào bờ sửa chữa, 01 chiếc hư hỏng nặng không sửa được)
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các công văn số 584/TWPCTT-VP ngày 14/12/2017, số 586/TWPCTT-VP ngày 15/12/2017, 593/ TWPCTT-VP ngày 21/12/2017 và Công điện số 93/CĐ-TW ngày 18/12/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành phố và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ và bão Tembin, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh.

- Khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn các tàu đang gặp sự cố trên biển.


- Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang: tiếp tục theo dõi, kiểm soát tàu thuyền, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo bão để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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